
(**) Cột số lượng màu đỏ thể hiện số lượng sản phẩm cần mua

STT Hình ảnh minh họa 
 Đơn giá (vnđ) chưa 

VAT  
Số lượng cần

 Thành tiền

(vnđ) chưa VAT 

1 Giá phơi khô sản phẩm                      560,000 0                                 -   

2 Khay cắt                      700,000 0                                 -   

3
Thảm cotton loại nhỏ 

(60x40cm)
                       75,000 0                                 -   

4
Thảm cotton loại nhỡ 

(60x80cm)
                     120,000 0                                 -   

5
Thảm cotton loại đại (110cm x 

70m)
                     165,000 0                                 -   

6 Giỏ gỗ đựng thảm                      600,000 0                                 -   

7
Khay gỗ 1 (46,5x23,5 cm) - 

khay cho bài tô họ tên 
                     245,000 0                                 -   

8 Khay gỗ  (32x40cm cm)                      126,000 0                                 -   

9 Khay gỗ  (30x25cm cm)                      105,000 0                                 -   

THỰC HÀNH CUỘC SỐNG LỚP 36 -
 CẦN THÊM CÁC BÀI HỌC THEO YÊU CẦU VUI LÒNG GỬI LẠI TIN NHẮN

(*) Lưu ý chi tiết trong bài học có thể thay đổi mà không báo trước, không ảnh hưởng tới chức năng 
bài học, bài học cần giảm kinh phí sẽ được đổi sang các loại khay có chi phí thấp hơn 



10 Khay gỗ  (20x25 cm)                        91,000 0                                 -   

11 Giá đựng 6 khung áo                      510,000 0                                 -   

12 Khung móc gài                      236,000 0                                 -   

13 Khung cúc to                      236,000 0                                 -   

14 Khung khóa kéo                      236,000 0                                 -   

15 Khung thắt nơ                      236,000 0                                 -   

16 Khung khuy bấm nhỏ                      236,000 0                                 -   

17 Khung luồn dây                      236,000 0                                 -   

18 Khung cài đai                      236,000 0                                 -   

19 Khung kim băng                      236,000 0                                 -   

20 Khung cúc nhỏ                      236,000 0                                 -   



21 Khung cài chốt                      236,000 0                                 -   

22 Khung dán                      236,000 0                                 -   

23 Khung luồn dây giày                      236,000 0                                 -   

24 Khung dệt                      300,000 0                                 -   

1 Đan nong mốt                      250,000 0                                 -   

2 Tạp dề trẻ em màu xanh                      145,000 0                                 -   

27 Tạp dề trẻ em màu đỏ                      145,000 0                                 -   

3 Tạp dề người lớn màu xanh                      200,000 0                                 -   

29 Tạp dề người lớn màu xanh                      200,000 0                                 -   

4 Hạt/bát có lỗ đường viền                      265,000 0                                 -   

6 Bài học bốc chuyển hạt                      145,000 0                                 -   



7 Phân loại hạt phức tạp                      145,000 0                                 -   

8 Bài học thả tăm vào lọ                      145,000 0                                 -   

9 Bài học thả hạt vào lọ                      145,000 0                                 -   

10
Bài học dùng kẹp to để di 

chuyển đồ vật
                     165,000 0                                 -   

11 Bài học mở và đóng hộp                      165,000 0                                 -   

12 Mở khóa nhiều màu                      250,000 0                                 -   

13
Vặn Ghép nắp với lọ/ Vặn mở 

nắp hộp
                     250,000 0                                 -   

14 Bài học quét và hót hạt đậu                      155,000 0                                 -   

15
Bài học rót hạt với bình đục có 

tay cầm
                     155,000 0                                 -   

16 Bài học xúc hạt với thìa to                      155,000 0                                 -   

17 Bài học vắt nước với bọt biển                      155,000 0                                 -   



18
Bài học rót nước với bình trong 

(cốc trong) có tay cầm
                     200,000 0                                 -   

19
Bài học rót nước với bình đục 

có tay cầm
                     165,000 0                                 -   

20
Rót nước với bình đục không 

tay cầm 
                     175,000 0                                 -   

21
Bài học rót nước từ bình trong 

có tay cầm ra 2 - 4 cốc
                     145,000 0                                 -   

48

Bài học rót nước từ bình trong 

có tay cầm ra 3 cốc cao khác 

nhau 

                     245,000 0                                 -   

49 Bài học pha 3 màu                      155,000 0                                 -   

50
Bài học tập dùng bàn chải đánh 

răng 
                     310,000 0                                 -   

51
Bài học cách súc miệng bằng 

nước muối
                     175,000 0                                 -   

52 Bài học rửa tay                      360,000 0                                 -   

53 Bàn hoạt động rửa tay                      900,000 0                                 -   

22
Baì học chuyển đồ vật nhỏ với 

nhíp
                     155,000 0                                 -   



23
Bài học hút nước với ống hút 

nước lớn
                     200,000 0                                 -   

24 Bài học lau bóng gương, kính                      185,000 0                                 -   

25 Bài học kẹp các cặp quần áo                      135,000 0                                 -   

26
Bài học rót hạt với bình trong 

có tay cầm
                     210,000 0                                 -   

27
Bài học rót hạt với bình trong 

không có tay cầm
                     210,000 0                                 -   

28
Bài học rót nước với bình trong 

không có tay cầm
                     210,000 0                                 -   

29 Bài học lau kính                      250,000 0                                 -   

30 Bài học tạo bọt                      385,000 0                                 -   

31 Đánh rửa vỏ sò                      245,000 0                                 -   

32 Tưới cây nhỏ                      135,000 0                                 -   

33 Tưới cây to                      135,000 0                                 -   



34 Tách hạt                      255,000 0                                 -   

35 Cắm hoa                      235,000 0                                 -   

68 Gấp khăn tắm                      200,000 0                                 -   

69 Thêu                      400,000 0                                 -   

36 Xâu len                      250,000 0                                 -   

37 Bài học đục hình                      250,000 0                                 -   

38 Nổi và chìm                      300,000 0                                 -   

39 Lau bụi lá cây                      155,000 0                                 -   

74 Rửa và lau khô đĩa                      360,000 0                                 -   

40 Đánh bóng gỗ                      315,000 0                                 -   

41 Bài học gấp khăn có chỉ dẫn                      215,000 0                                 -   



77 Bài học gấp quần áo                      295,000 0                                 -   

42 Bài học xúc hạt với thìa nhỏ                      185,000 0                                 -   

79
Bài học dùng kẹp nhỏ để di 

chuyển đồ vật
                     185,000 0                                 -   

80
Bài học cách cầm kéo, dao, dĩa 

đưa cho người khác
                     240,000 0                                 -   

81 Bài học cắt giấy với kéo                      250,000 0                                 -   

43
Bài học về cách ứng xử khi ho, 

hắt hơi, hỉ mũi
                     155,000 0                                 -   

83
Bài học sử dụng đũa có hướng 

dẫn
                     215,000 0                                 -   

44
Bài học hút nước với ống nhỏ 

mắt
                     155,000 0                                 -   

45
Bài học rót nước qua phễu với 

cốc thủy tinh (cốc trong)
                     215,000 0                                 -   

46 Bài học pha 6 màu                      350,000 0                                 -   

47 Bài học lau bụi trên đồ dùng                      215,000 0                                 -   



88
Bài học cách lau khô nước trên 

bàn
                     165,000 0                                 -   

48
Bài học quét và hót rác trên 

khay
                     240,000 0                                 -   

49
Bài học quét và hót rác trên sàn 

nhà
                     200,000 0                                 -   

50 Bài học đánh bóng giầy với si                      350,000 0                                 -   

92
Bài học sử dụng đũa ko có 

hướng dẫn
                     165,000 0                                 -   

93
Bài học Chải tóc, cặp tóc, đeo 

bườm
                     215,000 0                                 -   

51
Bài học giặt khăn & vắt khăn 

ướt
                     330,000 0                                 -   

52 Bài học cắt móng tay trên giấy                      285,000 0                                 -   

97 Cắt trứng                      250,000 0                                 -   

98 Dùng chày cối                      250,000 0                                 -   

53
Bộ phục vụ các bài học nạo cắt 

TỔNG HỢP
                     750,000 0                                 -   



54 Hoạt động xay bánh mì                      390,000 0                                 -   

55
Bài học dùng trà và mời trà 

(tiệc trà)
                     300,000 0                                 -   

56 Chày cối                      290,000 0                                 -   

57 Bài học vắt cam                      215,000 0                                 -   

TỔNG (VNĐ) -                             

* Báo giá trên chưa  bao gồm thuế GTGT VAT 10%

* Báo giá trên đã bao gồm phí vận chuyển




